
SỞ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

STT
Họ tên, chức vụ 

(cá nhân thực hiện)

GHI 

CHÚ

1 2 3

20

Đỗ Hồng Dân

Trưởng phòng, Chuyên viên

Phòng Hành chính Quản trị

SKCT: ''Điều tiết lượng nước thải chưa xử lý từ Khu khám bệnh

227 CQ về Hệ thống Xử lý nước thải''
1 người

22

Hoàng Thị Thu Hà

Trưởng phòng, Chuyên viên chính

Phòng Tài chính Kế toán

SKCT: ''Chấm công trực tuyến trên phần mềm máy tính''

2 người

33

Trần Thị Minh Phương

Hộ sinh trung cấp trưởng khoa, Hộ sinh 

trung cấp 

Khoa Gây mê hồi sức

SKCT: ''Sử dụng khăn giấy thay thế săn vải để phẫu thuật viên lau

tay trước khi mặc áo choàng''

1 người

37

Nguyễn Thu Uyên

Hộ sinh trưởng khoa, Hộ sinh 

Khoa Hậu sản C

SKCT: ''Quy trình phân công trách nhiệm của từng cá nhân trên

giấy xuất viện''
1 người

42

Nguyễn Thị Diệu Mân

Hộ sinh trung cấp trưởng khoa, Hộ sinh 

trung cấp 

Khoa Hiếm muộn

SKCT: ''Thiết kế phiếu hẹn chụp HSG (bổ sung thêm tên BV Từ

Dũ và tên Khoa Hiếm Muộn)''
2 người

49

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Hộ sinh trung cấp trưởng khoa, Hộ sinh 

trung cấp 

Khoa Khám bệnh

SKCT: ''Tổ chức tốt quy trình tiếp nhận khám đoàn nhanh gọn,

đầy đủ, tạo sự tin tưởng cho các cơ quan.''
1 người

52

Lương Thị Lan Hương

Hộ sinh trưởng khoa, Hộ sinh 

Khoa Nội soi

SKCT: ''Giấy theo dõi điều trị ngoại trú''

2 người

Tên đề tài NCKH/ Sáng kiến CTKT/ Giải pháp công tác
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STT
Họ tên, chức vụ 

(cá nhân thực hiện)

GHI 

CHÚ

1 2 3

Tên đề tài NCKH/ Sáng kiến CTKT/ Giải pháp công tác

55

Lê Thị Tiên

Hộ sinh trung cấp trưởng khoa, Hộ sinh 

trung cấp 

Khoa Phụ

SKCT: ''Đẩy mạnh thực hiện thi đua "Qui tắc ứng xử của CBCC y

tế" qua kế hoạch thực hiện công trình thanh niên''
2 người

64

Ủ Khương Nhựt

Hộ sinh trưởng khoa, Hộ sinh 

Khoa Tạo hình thẩm mỹ

SKCT: ''Khảo sát phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ sinh dục nữ tại

bệnh viện Từ Dũ. Đã báo cáo tại HN Việt Pháp tháng

6/2013''
1 người

66

Hà Thị Thanh Liễu

Hộ sinh trưởng khoa, Hộ sinh 

Khoa Ung bướu Phụ khoa

SKCT: ''Đo điện tim ECG cho người bệnh tại khoa''

1 người

69

Võ Thị Thanh Hương

Phó trưởng phòng, Kỹ sư

Phòng Công nghệ Thông tin

SKCT: ''Tiết kiệm không trang bị bộ lưu điện cho máy tính cá

nhân''
1 người

75

Trần Quốc Thạnh

Phó trưởng phòng, Chuyên viên

Phòng Tổ chức Cán bộ

SKCT: ''Cải tiến nâng cao chất lượng thực hiện "Ngày pháp luật: ''

1 người

76

Trương Hồng Thúy

Hộ sinh 

Khoa Cấp cứu Chống độc

SKCT: ''Xây dựng quy trình khám giám định màng trinh tại khoa ''

1 người

79

Võ Thị Tra

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Cấp cứu Chống độc

SKCT: ''Đề tài báo cáo tại Hội nghị đào tạo liên tục Điều dưỡng -

HS quý II''
1 người

80

Phạm Nguyễn Anh Thy

Nhân viên văn thư

Khoa Cấp cứu Chống độc

SKCT: ''Yêu cầu các công ty BH dịch vụ cao trả lời bảo lãnh chi

phí dự tính ngay sau khi BN nhập viện''
1 người

83

Trần Thị Tú Mỹ

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Khám bệnh

SKCT: ''Thiết lập quy trình khám chữa bệnh tại chẩn đoán tiền

sản.''
2 người
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STT
Họ tên, chức vụ 

(cá nhân thực hiện)

GHI 

CHÚ

1 2 3

Tên đề tài NCKH/ Sáng kiến CTKT/ Giải pháp công tác

84

Trần Thúy Quyên

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Khám bệnh

SKCT: ''Thay đổi phương thức cung cấp thuốc Sulfentanil trong

hủy thai''
1 người

85

Huỳnh Thị Thu Thảo

Hộ sinh trung cấp phó trưởng khoa, Hộ 

sinh trung cấp 

Khoa Khám bệnh

SKCT: ''Thiết lập quy trình khám chữa bệnh tại chẩn đoán tiền

sản.''
2 người

87

Nguyễn Thị Sinh

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Khám bệnh

SKCT: ''Xây dựng bệnh án ngoại trú khoa CĐTS''

1 người

91

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Hộ sinh 

Khoa Hậu sản H

SKCT: ''Đề suất may similile để bọ lại toàn bộ số tấm nệm

Kymdan đang sd cho NB tại khoa tránh làm ướt nệm''
LOẠI

92

Lê Thị Bạch Tuyết

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Hậu sản H

SKCT: ''Đề xuất phân chia các miếng gạc thay băng vết mổ từ gói

gạc lớn thành những túi nhỏ chứa 10 miếng để thuận tiện

thay băng cho BN có vết mổ hở   ''
LOẠI

93

Nguyễn Thu Trang

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Hậu sản H

SKCT: ''Đề xuất ngăn phòng để làm kệ có cửa dùng lưu trữ tạm

thời hồ sơ bệnh án xuất viện cho khoa bằng cách lấy 1 phía

của hành lang các lầu ( lầu 4,5,6,7) phía đầu dãy hành

lang''

LOẠI

94

Vũ Thị Mỹ Trang

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Hậu sản H

SKCT: ''Đề xuất phân chia gòn viên 1,5 cmx3cm từ gói 100g

thành từng gói nhỏ khoảng 15 viên để làm thủ thuật Đề

xuất phân chia gòn miếng 3cm x 3cm từ gói 100g thành

từng gói nhỏ khoảng 30g để tiêm  ''

LOẠI

95

Trần Thị Thùy Linh

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Hậu sản H

SKCT: ''Đề xuất phân chia các miếng gạc thay băng vết mổ từ gói

gạc lớn thành những túi nhỏ chứa 10 miếng để thuận tiện

thay băng cho BN có vết mổ hở   ''
LOẠI

96

Hồ Thị Minh Hương

Hộ sinh trung cấp phó trưởng khoa, Hộ 

sinh trung cấp 

Khoa Hậu sản H

SKCT: ''Đề suất may similile để bọ lại toàn bộ số tấm nệm

Kymdan đang sd cho NB tại khoa tránh làm ướt nệm''
LOẠI
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STT
Họ tên, chức vụ 

(cá nhân thực hiện)

GHI 

CHÚ

1 2 3

Tên đề tài NCKH/ Sáng kiến CTKT/ Giải pháp công tác

97

Phạm Thị Kim Chi

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Hậu sản H

SKCT: ''Thông báo về việc lấy giấy chứng sanh khi bệnh nhân

xuất viện : khoa đã tóm tắt lại các chi tiết của phòng Kế

hoạch tổng hợp đưa xuống dán tại các lầu , do đó khi bệnh

nhân xuất viện sẽ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để lấy giấy

chứng sanh''

LOẠI

98

Võ Thị Túy Vân

Hộ sinh trung cấp phó trưởng khoa, Hộ 

sinh trung cấp 

Khoa Hậu sản H

SKCT: ''Đề xuất ngăn phòng để làm kệ có cửa dùng lưu trữ tạm

thời hồ sơ bệnh án xuất viện cho khoa bằng cách lấy 1 phía

của hành lang các lầu ( lầu 4,5,6,7) phía đầu dãy hành

lang''

LOẠI

100

Lưu Minh Hải

Dược sĩ trung cấp

Khoa Dược

SKCT: ''Hướng dẫn bảo quản thuốc điều  trị hiếm muộn''

LOẠI

101

Trần Thiên Nga

Dược sĩ trung cấp

Khoa Dược

SKCT: ''Hướng dẫn bảo quản thuốc điều  trị hiếm muộn''

LOẠI

102

Phan Văn Bé Năm

Dược sĩ trung cấp

Khoa Dược

SKCT: ''Sử dụng Glucose 30% 500ml thay  chai 250ml''

LOẠI

103

Phạm Thị Thuý Hằng

Dược sĩ trung cấp

Khoa Dược

SKCT: ''Hướng dẫn bảo quản thuốc điều  trị hiếm muộn''

LOẠI

109

Nguyễn Thị Mai Hà

Hộ sinh 

Khoa Gây mê hồi sức

SKCT: ''Qui trình thực hiện đưa BN đi làm cận lâm sàng tại

BVCR cho bệnh nhân có BHYT ''
1 người

112

Lương Thị Ngọc Thạch

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Gây mê hồi sức

SKCT: 
''Làm mẫu "Phiếu báo phòng dịch vụ"

- Phối hợp với các khoa phòng trong giải quyết phòng

dịch vụ. Từ chỉ dẫn hoặc các khoa liên hệ báo giường,

NHS - ĐD hồi sức nhận tin sẽ lưu lại trên phiếu báo phòng

này. (Trước đây, tự người nhà BN mang giấy lên Hồi Sứ

LOẠI
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STT
Họ tên, chức vụ 

(cá nhân thực hiện)

GHI 

CHÚ

1 2 3

Tên đề tài NCKH/ Sáng kiến CTKT/ Giải pháp công tác

114

Phạm Mỹ Linh

Hộ sinh trung cấp phó trưởng khoa, Hộ 

sinh trung cấp 

Khoa Gây mê hồi sức

SKCT: ''In phần nhận bệnh lần đầu tiên vào phiếu chăm sóc''

1N

115

Đặng Vũ Mỹ Dung

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Gây mê hồi sức

SKCT: ''Làm mẫu "Phiếu báo phòng dịch vụ"

- Phối hợp với các khoa phòng trong giải quyết phòng

dịch vụ. Từ chỉ dẫn hoặc các khoa liên hệ báo giường,

NHS - ĐD hồi sức nhận tin sẽ lưu lại trên phiếu báo phòng

này. (Trước đây, tự người nhà BN mang giấy lên Hồi Sứ

LOẠI

117

Đặng Thị Ngọc Dung

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Gây mê hồi sức

SKCT: ''Qui trình theo dõi và chăm sóc BN sau mổ lấy thai

Các bước cải tiến: có sự bàn giao kỹ giữa nhân viên Khoa

Sanh, Buồng Phẫu thuật và Buồng Hồi sức; Lưu ý các

trường hợp NB có yếu tố nguy cơ, điều dưỡng tuân thủ qui

trình theo dõi và chăm sóc; Sử dụng tả

1 người

121

Huỳnh Thị Xuân Lan

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Gây mê hồi sức

SKCT: ''Cải tiến nhận và bàn giao phòng dịch vụ cho BN:

 (Phòng ĐD hoặc NHS trưởng trực cho phòng DV )

- NV ghi nhận vào sổ ghi chú: ngày giờ nhận tin, tên NHS

báo, số giường hành lang (hoặc phòng), khoa nhận, tên

người nhận tin

 - NV cộng thuốc: chọn lọc BN m
1N

123

Trần Thị Thanh Nhàn

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Gây mê hồi sức

SKCT: ''Qui trình thực hiện và chăm sóc NB thở máy bao gồm:

 - Qui trình thực hiện đặt NKQ - > cho BN thở máy

 - Qui trình chăm sóc NB thở máy''
1 người

134

Nguyễn Thị Thắm

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Gây mê hồi sức

SKCT: ''May lại các ron trocar bị rách''

1 người
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STT
Họ tên, chức vụ 

(cá nhân thực hiện)

GHI 

CHÚ

1 2 3

Tên đề tài NCKH/ Sáng kiến CTKT/ Giải pháp công tác

139

Ngô Đức Toàn

Kỹ thuật viên trung cấp phó trưởng khoa, 

Kỹ thuật viên trung cấp Y

Khoa Gây mê hồi sức

SKCT: ''Thiết kế tạo mẫu 2 bàn hồi sức sơ sinh di động có hệ

thống bình hút, bình oxy, cân bàn, đèn sưởi ''
1 người

141

Lê Văn Gắng

Kỹ thuật viên Y

Khoa Gây mê hồi sức

SKCT: ''Đặt may nệm bàn mổ thay thế nệm bàn mổ Maquet bị

rách''
1 người

142

Võ Lê Cao Nguyên

Kỹ thuật viên Y

Khoa Gây mê hồi sức

SKCT: ''Thay đổi phương pháp quản lý và phân phát quần, áo,

nón, khẩu trang, … cho phẫu thuật viên  ''
1 người

146

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Hộ sinh phó trưởng khoa, Hộ sinh 

Khoa Hậu sản C

SKCT: ''Soạn bảng câu hỏi:

Lượng giá kiến thức truyền thông giáo dục sức khoẻ

người bệnh sau tư vấn''
1 người

147

Nguyễn Thị Minh Hương

Hộ sinh 

Khoa Hậu sản C

SKCT: ''Làm 2 mộc có sẵn chữ:'' SẢN C - TK DƯỠNG NHI'' và

"SẢN C - KHÁM VLTL".Trong mỗi mộc đều có ngày,

tháng, năm. Mộc này sẽ được đóng vào giấy và đưa cho

thân nhân BN trong những trường hợp có chỉ định khám

bé ngoài khoa. Khi khám DN thì sẽ đóng mộc vào p

LOẠI

149

A Trần Lệ Quyên

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Hậu sản C

SKCT: ''Làm 2 mộc có sẵn chữ:'' SẢN C - TK DƯỠNG NHI'' và

"SẢN C - KHÁM VLTL".Trong mỗi mộc đều có ngày,

tháng, năm. Mộc này sẽ được đóng vào giấy và đưa cho

thân nhân BN trong những trường hợp có chỉ định khám

bé ngoài khoa. Khi khám DN thì sẽ đóng mộc vào p

LOẠI

151

Trịnh Thị Kim Hiền

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Hậu sản C

SKCT: ''Làm 2 mộc có sẵn chữ:'' SẢN C - TK DƯỠNG NHI'' và

"SẢN C - KHÁM VLTL".Trong mỗi mộc đều có ngày,

tháng, năm. Mộc này sẽ được đóng vào giấy và đưa cho

thân nhân BN trong những trường hợp có chỉ định khám

bé ngoài khoa. Khi khám DN thì sẽ đóng mộc vào p

LOẠI

6



STT
Họ tên, chức vụ 

(cá nhân thực hiện)

GHI 

CHÚ

1 2 3

Tên đề tài NCKH/ Sáng kiến CTKT/ Giải pháp công tác

153

Lê Thị Thu Vân

Hộ sinh 

Khoa Hậu sản M

SKCT: ''Tận dụng bao nilon đựng hồ sơ khám bé gởi lại khoa sơ

sinh sử dụng tiếp ''
LOẠI

154

Nguyễn Thị Như Mai

Hộ sinh trung cấp phó trưởng khoa, Hộ 

sinh trung cấp 

Khoa Hậu sản M

SKCT: ''Tận dụng bao nilon đựng hồ sơ khám bé gởi lại khoa sơ

sinh sử dụng tiếp ''
LOẠI

155

Huỳnh Thị Thu Trinh

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Hậu sản M

SKCT: ''Tận dụng bao nilon đựng hồ sơ khám bé gởi lại khoa sơ

sinh sử dụng tiếp ''
LOẠI

159

Đặng Thị Đoan Trang

Hộ sinh trung cấp phó trưởng khoa, Hộ 

sinh trung cấp 

Khoa Hiếm muộn

SKCT: ''Thiết kế phiếu hẹn chụp HSG (bổ sung thêm tên BV Từ

Dũ và tên Khoa Hiếm Muộn)''
2 người

161

Đào Ngọc Bích

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Kế hoạch gia đình

SKCT: ''Quy trình tiếp nhận khách hàng nước ngoài''

1 người

165

Dương Thị Bích Châu

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Kế hoạch gia đình

SKCT: ''Nâng cao chất lượng tiếp nhận

 khách hàng sử dụng dịch vụ

 KHGĐ của Khoa :

- Quy trình nhận bệnh

- Quy trình phụ khám 

- Quy trình nhận bệnh phá thai Vị thành niên - Thử AND

1 người

166

Nguyễn Thị Hiền

Y sĩ

Khoa Kế hoạch gia đình

SKCT: ''Nâng cao chất lượng tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ

KHGĐ của khoa:

- Quy trình tư vấn phá thai nội khoa

- Quy trình tư vấn 

''

1 người

7



STT
Họ tên, chức vụ 

(cá nhân thực hiện)

GHI 

CHÚ

1 2 3

Tên đề tài NCKH/ Sáng kiến CTKT/ Giải pháp công tác

174

Đỗ Thị Thanh Thúy

Hộ sinh trưởng khoa, Hộ sinh 

Khoa Khám bệnh

SKCT: 'Thay đổi cách thu thập kết quả giải phẫu bệnh sau khoét

chóp hoặc phẫu thuật (tại Khoa GPB) từ tên qua số nhập

viện khi người bệnh nhập viện (được khoa lưu lại) vì bệnh

lý tiền ung thư hoặc ung thư cổ TC để phục vụ cho công

tác điều trị, thống kê

1 người

175

Nguyễn Lê Hà

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Khám bệnh

SKCT: ''Tổ chức  tư vấn pap’s trước khi vào khám.''

LOẠI

176

Nguyễn Thị Đức Minh

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Khám bệnh

SKCT: ''Liên lạc với các đơn vị có nhân viên nữ để giới thiệu

khám sức khỏe định kỳ''
1 người

177

Phạm Thị Bé Hoa

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Khám bệnh

SKCT: ''Mua chổi Cytobrus đóng gói 100 cây/ bao về đóng gói và

xử lý vô khuẩn tại khoa CNK để tiết kiệm chi phí.''
LOẠI

178

Nguyễn Thị Lệ

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Khám bệnh

SKCT: ''Tổ chức  tư vấn pap’s trước khi vào khám.''

LOẠI

185

Chu Thị Tin

Hộ sinh phó trưởng khoa, Hộ sinh 

Khoa Nội soi

SKCT: ''Giấy theo dõi điều trị ngoại trú''

2 người

186

Dương Thị Thư Trang

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Nội soi

SKCT: ''Quy trình liên lạc người bệnh''

LOẠI

187

Nguyễn Thị Lương

Y sĩ

Khoa Nội soi

SKCT: ''Quy trình liên lạc người bệnh''

LOẠI

196

Trần Thị Hương Lan

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Phụ

SKCT: ''Đẩy mạnh thực hiện thi đua "Qui tắc ứng xử của CBCC y

tế" qua kế hoạch thực hiện công trình thanh niên''
2 người

8



STT
Họ tên, chức vụ 

(cá nhân thực hiện)

GHI 

CHÚ

1 2 3

Tên đề tài NCKH/ Sáng kiến CTKT/ Giải pháp công tác

199

Trần Hồng Giang

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Phụ

SKCT: ''Gắn tem cảnh báo "Bệnh nhân có răng giả" trên hồ sơ ''

LOẠI

202

Đặng Thị Anh Thư

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Phụ

SKCT: ''Gắn tem cảnh báo "Bệnh nhân có răng giả" trên hồ sơ ''

LOẠI

204

Phạm Thị Hồng Xuyến

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Phụ

SKCT: ''Gắn tem cảnh báo "Bệnh nhân có răng giả" trên hồ sơ ''

LOẠI

206

Đoàn Thị Thanh

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Phục hồi Chức năng

SKCT: ''Luyện tập cách ăn uống cho trẻ theo phương pháp

Bobath.''
1 người

210

Võ Thị Hoàng

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Sản A

SKCT: ''Sổ giao nhận dụng cụ giữa khoa Sản A và Khoa KSNK''

2 người

211

Lê Thị Như Linh

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Sản A

SKCT: ''Thiết kế tự làm các sổ báo cáo bằng vi tính''

1 người

213

Đặng Thị Quyền

Y sĩ

Khoa Sản A

SKCT: ''Sổ giao nhận dụng cụ giữa khoa Sản A và Khoa KSNK''

2 người

220

Trương Thị Thu Loan

Điều dưỡng trung cấp

Khoa Sanh

SKCT: ''Quy trình xét nghiệm AND của các trường hợp phá thai -

cưỡng hiếp có thưa kiện  ''
3 ngày

221

Lê Thị Mai Liên

Hộ sinh phó trưởng khoa, Hộ sinh 

Khoa Sanh

SKCT: ''Quy trình xét nghiệm AND của các trường hợp phá thai -

cưỡng hiếp có thưa kiện  ''
3 ngày

9



STT
Họ tên, chức vụ 

(cá nhân thực hiện)

GHI 

CHÚ

1 2 3

Tên đề tài NCKH/ Sáng kiến CTKT/ Giải pháp công tác

223

Võ Thị Thùy Linh

Hộ sinh trung cấp phó trưởng khoa, Hộ 

sinh trung cấp 

Khoa Sanh

SKCT: ''Báo cáo KHKT

 Ban an toàn người bệnh:

+ Đánh giá lượng máu mất sau sanh.

+ Theo dõi lượng máu mất sau sanh

+ Theo dõi và chăm sóc sản phụ BHSS

1 người

224

Nguyễn Thị Thu Lan

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Sanh

SKCT: ''Quy trình xét nghiệm AND của các trường hợp phá thai -

cưỡng hiếp có thưa kiện  ''
3 ngày

228

Phạm Diễm Kiều

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Sanh

SKCT: ''Biểu đồ chuyển dạ có cải tiến trong giai đọan họat động  ''

4 người

230

Đinh Thị Thu Phượng

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Sanh

SKCT: ''Biểu đồ chuyển dạ có cải tiến trong giai đọan họat động  ''

4 người

234

Trần Kim Pha

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Sanh

SKCT: ''Biểu đồ chuyển dạ có cải tiến trong giai đọan họat động  ''

4 người

239

Nguyễn Thị Vinh Hậu

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Sanh

SKCT: ''Biểu đồ chuyển dạ có cải tiến trong giai đọan họat động  ''

4 người

246

Ngô Thị Mai Nương

Hộ sinh phó trưởng khoa, Hộ sinh 

Khoa Sơ sinh

SKCT: ''Cải tiến đầu nối dây máy 

giúp thở bằng silicon để sử dụng cho máy giúp thở

ESPRIT''
1 người

247

Lê Thị Loan

Hộ sinh phó trưởng khoa, Hộ sinh 

Khoa Sơ sinh

SKCT: ''Cải tiến quy trình chụp

 X quang tại giường ''
1 người

248

Huỳnh Thị Mai Lan

Hộ sinh phó trưởng khoa, Hộ sinh 

Khoa Sơ sinh

SKCT: ''Xây dựng quy trình tiêm chủng BCG, VGSV B cho trẻ

mới sinh ''
1 người

10



STT
Họ tên, chức vụ 

(cá nhân thực hiện)

GHI 

CHÚ

1 2 3

Tên đề tài NCKH/ Sáng kiến CTKT/ Giải pháp công tác

251

Ngô Thị Mỹ Lệ

Hộ sinh trung cấp 

Khoa Sơ sinh

SKCT: ''Quy trình tập phản xạ bú cho trẻ sinh non bằng tăm bông

vô khuẩn (áp dụng tại buồng Kangaroo )''
1 người

254

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Y công

Khoa Xét nghiệm

SKCT: ''Tận dụng vỏ thùng hóa chất để bỏ ống máu vô hấp trước

khi chuyển khu vực tập trung''
LOẠI

255

Nguyễn Thị Nghệ

Y công

Khoa Xét nghiệm

SKCT: ''Tận dụng vỏ thùng hóa chất để bỏ ống máu vô hấp trước

khi chuyển khu vực tập trung''
LOẠI

256

Trương Thị Thanh Tú

Y công

Khoa Xét nghiệm

SKCT: ''Tận dụng vỏ thùng hóa chất để bỏ ống máu vô hấp trước

khi chuyển khu vực tập trung''
LOẠI

258

Lê Thị Bích Hậu

Chuyên viên

Phòng Hành chính Quản trị

SKCT: ''Trang bị sản phẩm giấy lót mông thay thế tấm lót sản phụ''

1 người

259

Phạm Thanh Hữu

Chuyên viên

Phòng Hành chính Quản trị

SKCT: ''Đăng ký nhãn hiệu độc quyền''

1 người

260

Lê Kim Thủy

Chuyên viên

Phòng Hành chính Quản trị

SKCT: ''Cải tiến, hoàn thiện phần mềm "Quản lý văn thư đến của

Bệnh viện"''
1 người

261

Hồ Thị Ngọc Ánh

Kỹ sư

Phòng Hành chính Quản trị

SKCT: ''Gắn thêm vòi phun tự động tại máy lược rác tinh của Hệ

thống Xử lý nước thải''
LOẠI

264

Lìu Kim Sáng

Chuyên viên

Phòng Tài chính Kế toán

SKCT: ''Chấm công trực tuyến trên phần mềm máy tính''

2 người

11



STT
Họ tên, chức vụ 

(cá nhân thực hiện)

GHI 

CHÚ

1 2 3

Tên đề tài NCKH/ Sáng kiến CTKT/ Giải pháp công tác

268

Nguyễn Hải Dương

Kế toán viên

Phòng Tài chính Kế toán

SKCT: ''Cải tiến quy trình xuất kho trên chương trình quản lý kho

''
1 người

269

Huỳnh Thế Cường

Kế toán viên

Phòng Tài chính Kế toán

SKCT: ''Chỉnh sửa chương trình nhà thuốc có liên kết dữ liệu với

chương trình kế toán''
1 người

273

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Kế toán viên

Phòng Tài chính Kế toán

SKCT: ''Cải tiến chương trình kinh phí''

1 người

274

Đặng Công Sử

Kế toán viên (CĐ)

Phòng Tài chính Kế toán

SKCT: ''Cải tiến quy trình nhập kho trên chương trình quản lý kho

''
1 người

278

Bùi Thị Kim Chi

Kế toán viên trung cấp

Phòng Tài chính Kế toán

SKCT: ''Cải tiến quy trình kiểm tra và thanh toán tiền tem Sanh

chuyển mổ''
1 người

279

Nguyễn Vĩnh Bình

Chuyên viên

Phòng Tổ chức Cán bộ

SKCT: ''Cải tiến quy trình tuyển dụng HĐLĐ''

1 người

280

Nguyễn Nhật Cung

Kỹ thuật viên

Phòng Vật tư Trang thiết bị y tế

SKCT: ''Máy siêu âm Medison của khoa sơ sinh hư bộ nguồn''

1 người

282

Phạm Văn Bé

Nhân viên bảo vệ

Phòng Hành chính Quản trị

SKCT: ''Đề xuất các xe ô tô đưa bệnh đến quay đầu xe trong

khuôn viên BV, không đậu, đỗ trước cổng để hạn chế và

ùn tắc trước cổng''
1 người

284

Vũ Thanh Long

Nhân viên bảo vệ

Phòng Hành chính Quản trị

SKCT: ''Chặt 2 góc lề đường tại Cổng Cống Quỳnh ''

1 người

12



STT
Họ tên, chức vụ 

(cá nhân thực hiện)

GHI 

CHÚ

1 2 3

Tên đề tài NCKH/ Sáng kiến CTKT/ Giải pháp công tác

285

Lê Dũng Tiến

Nhân viên bảo vệ

Phòng Hành chính Quản trị

SKCT: ''Làm Quy trình tại nhà chờ tin thông báo hàng ngày cho

thân nhân''
1 người

286

Nguyễn Thanh Bình

Nhân viên bảo vệ

Phòng Hành chính Quản trị

SKCT: ''Cải tiến thay mặt kính báo khẩn PCCC do thân nhân vô ý

làm bể và sử dụng lâu ngày hư ''
1 người

292

Nguyễn Thanh Trúc

Nhân viên văn thư

Phòng Hành chính Quản trị

SKCT: ''Làm mẫu "Phiếu báo phòng dịch vụ"

- Phối hợp với các khoa phòng trong giải quyết phòng

dịch vụ. Từ chỉ dẫn hoặc các khoa liên hệ báo giường, 

LOẠI

NGƯỜI LẬP BẢNG
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